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MIEN TAY CONSTRUCTION UNIVERSITY 
CENTER OF FOREIGN LANGUAGES AND INFORMATICS  

THE FINAL TEST ON ENGLISH 
English for Civil Engineering 

(AVCN Xây dựng – Bậc Đại học) 
Time allotted: 60 minutes 

Date of test: 14/12/2020 
 

Full name: ………………………..……………. 

Class: …………………………………………… 

Student code: …………………………………. 

TEST 
CODE 

(Mã đề) 
 

01 

Supervisor 1 
(Giám thị 1) 

Supervisor 2 
(Giám thị 2) 

Code 
(Số phách) 

 

" ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

MARKS TEST 
CODE 

(Mã đề) 

01 

Examiner 1 

 

Examiner 2 

 

Code 
(Số phách) 

 
 

(in number) (in words) 
 

ANSWER KEYS 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         
                         
                         
                         

 
SECTION B- READING COMPREHENSION (2 marks)      SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 
1. Các sản phẩm của chúng tôi dùng để điều khiển các thiết bị nâng trên khắp thế giới. 

2. Tuần trước, khi anh ấy đang chờ giao gỗ thì tai nạn đã xảy ra. 

3. Chúng ta cần thực hiện một vài điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu vì khách hàng muốn 

chúng ta sử dụng gỗ thân thiện với môi trường cho cửa đi và cửa sổ.  

4. We are supervising unskilled labors, who are all local people.  

5. The client had some new ideas, so we had to amend the floor plan. 

1 2 3 4 5                                                                                                                               
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